
東南科技大學僑外生通過華語文能力測驗獎勵要點 
113 學年度第 2 學期第 9 次(114.06.17)行政會議通過 

 
一、本校為協助僑外生修習與提昇其華語文能力，鼓勵其參與華語文能力測驗，特訂定「東 南

科技大學僑外生通過華語文能力測驗獎勵要點」（以下簡稱本要點）。 

二、本要點補助對象為本校在學具學籍者，且不具有中華民國國籍之外籍學生及僑生，不包 含

陸生及港澳學生。 

三、本要點所指華語文能力測驗，係指由「國家華語測驗推動工作委員會」所辦理之「華語 文

能力測驗」（Test of Chinese as a Foreign Language, TOCFL）。 

四、通過測驗者，得依本要點提出申請，其獎勵標準及金額如下： TOCFL聽說讀寫各項

測驗 

(一)入學後第一學期通過基礎級（Level 2/A2）者頒發獎勵金 1200 元。 

(二)通過進階級（Level 3/B1）頒發獎勵金 2000 元  

(三)通過高階級（Level 4/B2）頒發獎勵金 3000 元。 

(四)通過流利級（Level 5/C1）或精通級（Level 6/C2）頒發獎勵金 4000。  

五、申請程序與作業規定如下： 

(一)受理單位：研發處實習就業組。  

(二)申請時間： 

1.證照取得生效日期 8 月 1 日至 12 月 31 日，應於 1 月 5 日前提出申請 

2.證照取得生效日期 1 月 1 日至 7 月 31 日，應於 8 月 5 日前提出申請。  

(三)申請人應先上網登錄，並自行列印相關表單連同證照影本，經由導師、系主任初審 

後，於規定期限內送至研究發展處實習就業組複審，俟審查通過，簽請校長核定後， 

統一發放獎勵金。 

(四)華語文能力測驗成績之對應級數，依國家華語測驗推動工作委員會公告標準。  

(五)同一測驗類型之同一測驗等級以獎勵一次為限。同一測驗類型以通過較高等級且獲 

得本獎勵者，不再發給較低等級（或同一等級）之獎勵。  

(六)經發現有利用僞造或不實之情事申請本獎助學金者，撤銷其獲獎助資格，已領取

之獎助學金應予繳回。  

(七)本要點之經費來源，由本校高等教育深耕計畫等相關經費項下支應為原則，實際

核發金額及證照張數之增減，視當年度高教深耕計畫經費總額及實際情形決定之，如 考取

人數之總金額超過當年度經費規劃，按比率調整，陳校長核定後發放。 

六、本要點未盡事宜，應依本校相關規定及政府相關法令辦理。 七、本要點經

行政會議通過，陳請校長核可後實施，修正時亦同。 

 



Quy định về chính sách khen thưởng cho sinh viên Hoa kiều và sinh viên 
quốc tế của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Đông Nam khi đậu kỳ 

thi năng lực tiếng Hoa 

Được thông qua tại cuộc họp hành chính lần thứ 9 học kỳ 2 năm học 113 (17/06/114) 

 

1.Nhằm hỗ trợ sinh viên Hoa kiều và sinh viên quốc tế nâng cao năng lực tiếng Hoa, đồng thời khuyến 
khích tham gia kỳ thi năng lực tiếng Hoa, nhà trường ban hành “Quy định thưởng cho sinh viên Hoa kiều 
và sinh viên quốc tế của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Đông Nam khi đậu kỳ thi năng lực tiếng 
Hoa” (sau đây gọi tắt là “quy định này”). 

2.Đối tượng áp dụng là sinh viên đang theo học và có đăng ký học chính thức tại trường, không mang 
quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, bao gồm sinh viên nước ngoài và sinh viên Hoa kiều, không bao gồm 
sinh viên Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao. 

3.Kỳ thi năng lực tiếng Hoa được đề cập trong quy định này là kỳ thi “Test of Chinese as a Foreign 
Language (TOCFL)” do Ủy ban thúc đẩy kỳ thi năng lực tiếng Hoa quốc gia tổ chức. 

4.Người đậu kỳ thi có thể nộp đơn xin thưởng theo quy định sau: 

• (1) Đạt cấp cơ bản (Level 2 / A2) trong học kỳ đầu sau khi nhập học: thưởng 1.200 Đài tệ  
• (2) Đạt cấp trung cấp (Level 3 / B1): thưởng 2.000 Đài tệ  
• (3) Đạt cấp cao trung (Level 4 / B2): thưởng 3.000 Đài tệ  
• (4) Đạt cấp lưu loát (Level 5 / C1) hoặc thành thạo (Level 6 / C2): thưởng 4.000 Đài tệ 

5. Quy trình và quy định nộp đơn: 

• (1) Đơn vị tiếp nhận: Bộ phận Thực tập và Việc làm – Phòng Nghiên cứu Phát triển  
• (2) Thời gian nộp đơn:  

1. Nếu chứng chỉ có hiệu lực từ 01/08 đến 31/12: nộp trước ngày 05/01  
2. Nếu chứng chỉ có hiệu lực từ 01/01 đến 31/07: nộp trước ngày 05/08  

• (3) Người nộp đơn phải đăng ký online, in biểu mẫu, kèm bản sao chứng chỉ, sau khi được giáo 
viên chủ nhiệm và trưởng khoa sơ duyệt, nộp đến phòng Nghiên cứu Phát triển để xét duyệt lần 
hai. Sau khi được phê duyệt và hiệu trưởng ký duyệt sẽ phát thưởng tập trung.  

• (4) Cấp độ TOCFL được xác định theo tiêu chuẩn của Ủy ban thúc đẩy kỳ thi năng lực tiếng Hoa 
quốc gia.  

• (5) Mỗi loại kỳ thi và mỗi cấp độ chỉ được nhận thưởng một lần. Nếu đã nhận thưởng cấp cao hơn 
thì không được nhận lại cấp thấp hơn.  

• (6) Nếu phát hiện dùng giấy tờ giả hoặc không trung thực để xin thưởng sẽ bị hủy tư cách nhận 
thưởng và phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.  

• (7) Nguồn kinh phí lấy từ dự án “Kế hoạch phát triển giáo dục đại học” của trường hoặc nguồn 
liên quan. Số tiền thực tế có thể điều chỉnh tùy theo ngân sách từng năm. Nếu tổng tiền vượt ngân 
sách, sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ và do hiệu trưởng phê duyệt. 

6.Các vấn đề chưa được quy định trong văn bản này sẽ thực hiện theo quy định của nhà trường và pháp 
luật liên quan. 

7.Quy định này có hiệu lực sau khi được thông qua tại cuộc họp hành chính và được hiệu trưởng phê 
duyệt. Khi sửa đổi cũng áp dụng quy trình tương tự. 

 


